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Máng cáp dạng lưới
(Wire Mesh Cable Tray)

(Electro-galvanized/H.D.G/SUS304)

Phụ kiện máng lưới
(Wire Mesh Cable Tray Fittings)

Máaáng lûúái (Wire Mesh Cable Tray)

Thanh chöëng àa nùng Unistrut vaâ Phuå kiïån (Unistrut & Fittings)

Phụ kiện thanh chống đa năng Unistrut
(Unistrut �ttings)

Tán lò xo
(Long spring nut)

Kẹp ống với ty ren 
(Conduit clamp with thread rod)

Kẹp treo ống SC
(SC conduit clip)

Thanh chống đa năng Unistrut
(Slotted Unistrut/Universal Channel)

Thang caáp, maáng caáp vaâ Phuå kiïån (Cable ladder, Cable tray & Fittings)

Thang cáp
(Cable ladder)

Máng cáp
(Cable tray)

Phuå kiïån ÖËng theáp luöìn dêy àiïån (Steel Conduit Fittings)

Đầu nối ống ruột gà & ống EMT
(Combination coupling)

Đầu nối ống trơn EMT
(EMT box connector)

Khớp nối ống trơn EMT
(EMT coupling)

Khớp nối ống ren IMC/RSC
(Threaded conduit coupling)

Đầu nối ống ruột gà kín nước
(Liquid tight �exible connector)

Hộp nối ống
(Circular Junction box)

Hộp nối ống C, LB, LL, LR, T
(Conduit bodies C, LB, LL, LR, T)

Hộp thép âm tường
(Electrical square box)

Hộp công tắc nổi
(Weather-proof switch box)

Máy bẻ ống
(Conduit bender)

Kẹp ống có đế
(Conduit Saddle)

Tán ren trong & Đai nối
(Locknut & Bushing)

Co cong
(Elbow)

Đầu nối ống IMC/RSC kín nước
(Water Tight Hubs)

Hïå treo ÖËng theáp luöìn dêy àiïån & Ty ren (Mechanical Support Systems)

Kẹp xà gồ HB2
(HB2 Beam clamp)

Kẹp gang xà gồ
(Malleable iron beam clamp)

Kẹp treo ống dạng K
(K Clip)

Kẹp xà gồ C & Kẹp AH
(Applicable Hanger/C-Clamp & AH Clamp)

Ty ren mạ điện / mạ kẽm nhúng nóng / Inox 304
(E.G / P.G threaded rod)

(H.D.G threaded rod)
(SUS 304 threaded rod)

Phụ kiện
(Fittings)



Lônh vûåc cung cêëp (Scope of supply)

Chûáng chó chêët lûúång (Quality Certificates)

ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I
ÖËNG RUÖÅT GAÂ LOÄI THEÁP
PHUÅ KIÏåN ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN
HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN & TY REN
THANH CHÖËNG ÀA NÙNG UNISTRUT VAÂ PHUÅ KIÏåN
THANG CAÁP, KHAY CAÁP, MAÁNG CAÁP, MAÁNG LÛÚÁI
 

Máng lưới BSEN 61537 Máng cáp NEMA Ver 1 Thang cáp NEMA Ver 1 Trunking NEMA Ver 1

Thử tải theo chuẩn
Unistrut 41x41 / 41x21 (US)

Thử tải an toàn
kẹp SC

Thử tải an toàn
đầu gài lò xo

Ty ren mạ điện, Ty ren mạ kẽm
nhúng nóng JISB 1051

Thử tải an toàn
kẹp xà gồ HB2

Thử tải an toàn
kẹp xà gồ Gang

Thử tải an toàn
kẹp xà gồ C1/C2/C3

Thử tải an toàn
kẹp xà gồ D

Thử tải an toàn
kẹp xà gồ K Clip

Thử tải an toàn
kẹp treo ống

Thử tải an toàn
kẹp giữ ống U

Phụ kiện ống
JISC 8330

Hộp thép âm
tường JISC 8336

Hộp đấu dây
điện JISC 8340

Đầu nối ống ruột
gà JISC 8350

Hộp thép âm
tường BS 4662

Hộp nối ống điện
BS 4568 PART 2

Hộp nối ống điện
BSEN/IEC 60670

Hộp nối ống LB, LL, LR, C, T
NEMA FB1

Ống ruột gà
UL 360

Ống ruột gà
UL 1203

Ống luồn dây
điện UL 797

Ống luồn dây
điện UL 1242

Ống luồn dây
điện UL 6

Ống luồn dây
điện BS 4568 CLASS 3

Ống luồn dây
điện BS 4568 CLASS 4

Ống luồn dây
điện JISC 8305



ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi trún EMT NANO PHUOC THANH - VIETNAM  
(NANO PHUOC THANH Electrical  Metallic Tubing)
Tiïu chuêín(Standard): ANSI C 80.3/UL 797 
Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Pre-Galvanized Steel)    
                                      Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip Galvanized Steel) 

Maä saãn phêím
Product Code

Kñch thûúác
Size (inch)

Àûúâng kñnh ngoaâi 
OD (mm)

Àöå daây
Thickness (mm)

Chiïìu daâi öëng
Length (mm)

EMT050 1/2 17.93 1.07 3050

EMT075 3/4 23.42 1.25 3050

EMT100 1 29.54 1.45 3050

EMT125 1 1/4 38.35 1.57 3050

EMT150 1 1/2 44.20 1.57 3050

EMT200 2 55.80 1.57 3050

EMT CONDUIT  

UL 797 - VIETNAM
3/4”x 3.05 M

ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren IMC NANO PHUOC THANH - VIETNAM  
(NANO PHUOC THANH Intermediate Metal Conduit)
Tiïu chuêín (Standard): ANSI C 80.6/UL 1242
Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Pre-Galvanized Steel)
                                      Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip Galvanized Steel)                        

Maä saãn phêím
Product Code

Kñch thûúác
Size 

(inch)

Àûúâng kñnh ngoaâi 
OD 

(mm)

Àöå daây
Thickness 

(mm)

Chiïìu daâi öëng
Length 
(mm)

IMC050 1/2 20.70 1.79 3030

IMC075 3/4 26.14 1.90 3030

IMC100 1 32.77 2.16 3025

IMC125 1 1/4 41.59 2.16 3025

IMC150 1 1/2 47.81 2.29 3025

IMC200 2 59.93 2.41 3025

IMC250 2 1/2 72.56 3.25 3010

IMC300 3 88.29 3.25 3010

IMC350 3 1/2 100.86 3.25 3005

IMC400 4 113.43 3.25 3005

IMC CONDUIT  

UL 1242 - VIETNAM
3/4”x 3.03 M

NANO PHUOC THANH

NANO PHUOC THANH



ÖËng theáp luöìn dêy àiïån ren loaåi daây RSC NANO PHUOC THANH  - VIETNAM  
( NANO PHUOC THANH Rigid Steel Conduit)
Tiïu chuêín (Standard): ANSI C80.1/UL 6
Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm nhuáng noáng bïn trong & bïn ngoaâi
                                      (Hot dip galvanized Steel-Inside & Outside)

Maä saãn phêím
Product Code

Kñch thûúác
Size (inch)

Àûúâng kñnh ngoaâi 
OD (mm)

Àöå daây
Thickness (mm)

Chiïìu daâi öëng
Length (mm)

RSC050  1/2 21.34 2.64 3030

RSC075  3/4 26.67 2.72 3030

RSC100 1    33.4 3.2 3025

RSC125 1 1/4 42.16 3.38 3025

RSC150 1 1/2 48.26 3.51 3025

RSC200 2    60.33 3.71 3025

RSC250 2 1/2 73.03 4.9 3010

RSC300 3    88.9 5.21 3010

RSC400 4    114.3 5.72 3005

RSC CONDUIT  

UL 6 - VIETNAM
1/2” x 3.03 M

ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren BS4568 Class 3 & 4 NANO PHUOC THANH - VIETNAM    	  
(NANO PHUOC THANH Steel Conduit BS4568 Class 3 & 4)
Tiïu chuêín (Standard): BS4568: 1970 Class 3 & 4
Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Pre-Galvanized Steel)
                                      Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip Galvanized Steel)  

Maä saãn phêím
BS4568 

CLASS4 (**)
Product Code

Maä saãn phêím
BS4568 

CLASS3(*) 
Product Code

Kñch thûúác
Size 

 (mm)

Àûúâng kñnh ngoaâi 
OD 

(mm)

Àöå daây
Thickness 

(mm)

Chiïìu daâi öëng
Length 
(mm)

Tiïu chuêín
Standard 

BS4568420 BS456820 20 19.85 1.6 3750

BS4568: 1970BS4568425 BS456825 25 24.80 1.6 3750

BS4568432 BS456832 32 31.80 1.6 3750

BS3138 38 (1 1/2”) 37.9 1.8 3750
BS31: 1940

BS3150 50 (2”) 50.6 2.0 3750

(*) ÖËng theáp luöìn dêy àiïån BS31/BS4568 Class3 àûúåc saãn xuêët bùçng theáp maå keäm bïn trong vaâ bïn ngoaâi (Pre-Galvanized Steel)
(**) ÖËng theáp luöìn dêy àiïån BS4568 Class4 àûúåc saãn xuêët bùçng theáp maå keäm nhuáng noáng bïn trong vaâ bïn ngoaâi (Hot dip Galvanized Steel)  

STEEL CONDUIT  

BS 4568 - VIETNAM
20MM x 3.75 M

NANO PHUOC THANH

NANO PHUOC THANH



ÖËng ruöåt gaâ loäi theáp luöìn dêy àiïån NANO PHUOC THANH (Viïåt Nam) 
(NANO PHUOC THANH (Vietnam) Flexible Metallic Conduit)
Tiïu chuêín (Standard): NANO PHUOC THANH: BS 731
Cêëp àöå baão vïå (Ingress Protection class): IP 40
Nhiïåt àöå sûã duång (Temperature Range): -50 degC àïën +350 degC
Loaåi (Type): Squarelock
Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) 

Maä saãn phêím
NANO PHUOC THANH

(Viïåt Nam)
Product Code

Kñch thûúác
Size 

(inch)

Àûúâng kñnh trong 
Inside Diameter 

(mm)

Àûúâng kñnh ngoaâi
Outside Diameter 

(mm)
Cuöån

Roll (*) 
(m)

Min Max Min Max

FC050 1/2 15.88 16.38 19.20 19.70 50

FC075 3/4 20.62 21.21 24.30 25.10 50

FC100 1 25.40 26.42 30.00 31.00 50

FC125 1 1/4 31.75 34.5 38.00 40.30 25

FC150 1 1/2 38.10 40.01 45.00 45.80 25

FC200 2 50.80 52.83 56.50 57.10 10

(*)  Àöå daâi tûâng cuöån coá thïí thay àöíi theo lö haâng

ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi trún JIS C8305 NANO PHUOC THANH- VIETNAM  
( NANO PHUOC THANH Steel Conduit JIS C8305: 1999 Type E)
Tiïu chuêín (Standard): JIS C8305: 1999
Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Pre-Galvanized Steel)
                                      Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip Galvanized Steel)  
 

Maä saãn phêím
Product Code

Kñch thûúác
Size (inch)

Àûúâng kñnh ngoaâi 
OD (mm)

Àöå daây
Thickness (mm)

Chiïìu daâi öëng
Length (mm)

E19 19 19.1 1.0 3660

E25 25 25.4 1.0 3660

E31 31 31.8 1.0 3660

E39 39 38.1 1.0 3660

E51 51 50.8 1.0 3660

STEEL CONDUIT  

JISC 8305 - VIETNAM
E31 x 3.66 M

NANO PHUOC THANH

NANO PHUOC THANH

Flexible Metallic Conduit



ÖËng ruöåt gaâ loäi theáp luöìn dêy àiïån NANO PHUOC THANH (Viïåt Nam)  
(NANO PHUOC THANH (Vietnam) Water-Proof Flexible Conduit / PVC Coated Flexible Conduit)
Tiïu chuêín (Standard): NANO PHUOC THANH: BS 731
Cêëp àöå baão vïå (Ingress Protection class): IP 67
Nhiïåt àöå sûã duång (Temperature Range): -25 degC àïën +120 degC
Loaåi (Type): Squarelock
Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Pre-galvanized steel) 
Maâu: Àen (Black)

Maä saãn phêím
NANO PHUOC THANH

(Viïåt Nam)
Product Code

Kñch thûúác
Size 

(inch)

Àûúâng kñnh trong 
Inside Diameter 

(mm)

Àûúâng kñnh ngoaâi
Outside Diameter 

(mm)
Cuöån

Roll (*)
(m)

Min Max Min Max
FCP050 1/2 15.80 16.30 20.20 20.70 50
FCP075 3/4 20.70 21.20 25.50 26.10 50
FCP100 1 26.00 26.60 31.60 32.20 50
FCP125 1 1/4 34.50 35.40 39.60 41.50 25
FCP150 1 1/2 40.00 40.60 46.60 47.20 25
FCP200 2 51.00 51.90 58.10 58.70 10
FCP250 2 1/2 63.00 63.60 71.80 72.50 10
FCP300 3 76.50 78.70 85.50 87.90 10
FCP400 4 101.60 102.60 111.20 112.50 10

ÖËng ruöåt gaâ loäi theáp luöìn dêy àiïån NANO PHUOC THANH  (Viïåt Nam)  
(NANO PHUOC THANH (Vietnam) Liquid Tight Flexible Conduit)
Tiïu chuêín (Standard): NANO PHUOC THANH: UL 360/BS 731
Cêëp àöå baão vïå (Ingress Protection class): IP 67
Nhiïåt àöå sûã duång (Temperature Range): -25 degC àïën +150 degC
Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Pre-galvanized steel) 
Loaåi (Type): Interlock
Maâu: Àen (Black)/ Xaám (Grey)

Maä saãn phêím
NANO PHUOC THANH

(Viïåt Nam)
Product Code

Àûúâng kñnh trong 
Inside Diameter 

(mm)

Àûúâng kñnh ngoaâi
Outside Diameter 

(mm)
Cuöån

Roll (*) 
(m)

Min Max Min Max
LFC050 15.80 16.31 20.80 21.30 50
LFC075 20.83 21.34 25.20 26.70 50
LFC100 26.44 27.08 32.80 33.40 50
LFC125 35.05 35.81 41.40 42.20 25
LFC150 40.01 40.64 47.40 48.30 25
LFC200 51.00 51.94 59.40 60.30 20
LFC250 63.00 63.60 72.10 73.00 10
LFC300 78.00 78.70 87.90 88.90 10
LFC400 101.60 102.60 113.20 114.30 5

(*)  Àöå daâi tûâng cuöån coá thïí thay àöíi theo lö haâng

NANO PHUOC THANH

NANO PHUOC THANH

PVC Coated Flexible Conduit

Liquid Tight Flexible Conduit


